
Công chứng 
hợp đồng, 
giao dịch

Công chứng bản 
dịch và các loại 

việc khác

Số bản 
sao

(bản sao)

Phí chứng 
thực bản 

sao
(đồng)

Số việc
(việc)

Phí 
chứng thực chữ 

ký
(đồng)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

 …, ngày …… tháng….. năm…....

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Tổng số

Người lập biểu

Chứng thực bản sao
Chứng thực chữ ký trong giấy 

tờ, văn bản

Đơn vị báo cáo:
- Phòng công chứng…/Văn phòng công ch
Đơn vị nhận báo cáo:
- Sở Tư pháp

Công chứng

TÌNH HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
 CÔNG CHỨNG

(6 tháng, năm)
Kỳ báo cáo:............

(Từ ngày......tháng......năm......
đến ngày.......tháng.......năm......)

Chia ra

Số việc công chứng
(việc)

Tổng số thù 
lao công 
chứng
(đồng)

Tổng số phí 
công chứng

(đồng)

Chứng thực

Biểu số: 12a/BTP/BTTP/CC
Ban hành theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP 
ngày 20/3/2019
Ngày nhận báo cáo (BC): 
BC 6 tháng: Ngày 06 tháng 6 hàng năm
BC năm: Ngày 07 tháng 11 hàng năm
BC năm chính thức: Ngày 20 tháng 01 năm sau

Số công chứng 
viên

(người)
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òng công chứng...

Tổng số tiền nộp 
vào ngân 
sách/thuế

(đồng)



Tài sản đấu 
giá là quyền 
sử dụng đất 
để giao đất 

có thu tiền sử 
dụng đất 

hoặc cho thuê 
đất 

Tài sản 
đấu giá 

khác

Tài sản đấu 
giá là quyền 
sử dụng đất 

để giao đất có 
thu tiền sử 

dụng đất hoặc 
cho thuê đất 

Tài sản đấu 
giá khác

Tài sản đấu 
giá là quyền 
sử dụng đất 
để giao đất 

có thu tiền sử 
dụng đất 

hoặc cho thuê 
đất 

Tài sản 
đấu giá 

khác

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Số tiền 
nộp ngân 
sách/thuế 

(Đồng)

Tổng số 
tiền thù 
lao dịch 
vụ đấu 
giá thu 
được                       

(Đồng)

Giá của tài sản đấu giá
(Đồng)

Số cuộc đấu giá đã thực hiện
(Cuộc)

Tổng số 
đấu giá 

viên 
(Người)

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Đơn vị báo cáo: 
Trung tâm dịch vụ 
đấu giá tài 
sản/Doanh nghiệp 
đấu giá tài sản...

Đơn vị nhận báo 
cáo: 
Sở Tư pháp……

TÌNH HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẤU GIÁ 
TÀI SẢN CỦA TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

(Năm)
Kỳ báo cáo: ……..

(Từ ngày......tháng......năm......
đến ngày.......tháng.......năm......)

Biểu số: 06a/BTP/BTTP/ĐGTS
Ban hành theo Thông tư số 
03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019
Ngày nhận báo cáo (BC): 
BC năm: Ngày 07 tháng 11 hàng năm
BC năm chính thức: Ngày 20 tháng 01 
năm sau

Chia ra

Tổng 
số

Trong đó: Số cuộc đấu giá 
thành

Giá bán của tài sản đấu giáGiá khởi điểm của tài  sản đấu giá

Chia ra

Tổng 
số



…, ngày........ tháng........ 
năm....... 

GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ, tên)



Tổng số
Trong đó: Số luật sư 
nước ngoài làm việc 

tại tổ chức
Số việc tố tụng

Số việc tư vấn pháp 
luật và dịch vụ pháp 

lý khác

Số việc trợ 
giúp 

pháp lý

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

- Cột (1), (2), (8) không báo cáo trong kỳ báo cáo 6 tháng.

Đơn vị báo cáo:
- Văn phòng Luật sư…./Công ty Lu

Đơn vị nhận báo cáo:
- Sở Tư pháp…

TÌNH HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC HÀNH 
NGHỀ LUẬT SƯ

(6 tháng, năm)
Kỳ báo cáo:............

(Từ ngày......tháng......năm......
đến ngày.......tháng.......năm......)

Tổng số

Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ, tên)

…, ngày     tháng      năm
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, t

Số việc thực hiện xong
(việc)

Doanh thu
(đồng)

Chia ra

Biểu số: 08a/BTP/BTTP/LSTN
Ban hành theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP 
ngày 20/3/2019
Ngày nhận báo cáo (BC): 
BC 6 tháng: Ngày 06 tháng 6 hàng năm
BC năm: Ngày 07 tháng 11 hàng năm
BC năm chính thức: Ngày 20 tháng 01 năm 
sau

Số luật sư hành nghề tại tổ chức
(người)

Tổng số
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ư…./Công ty Luật...

Nộp thuế

…, ngày     tháng      năm
ỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

ọ, tên)

Doanh thu
ồng)



Pháp y
Pháp y tâm 
thần

Kỹ thuật 
hình sự

Khác Pháp y
Pháp y tâm 
thần

Kỹ thuật 
hình sự

Khác Pháp y
Pháp y tâm 
thần

Kỹ thuật 
hình sự

Khác

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

Ngày……tháng……năm
Người lập biểu       THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, ghi rõ họ, tên)     (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

Theo trưng cầu của cơ quan tiến hành tố tụng

Biểu số: 27a/BTP/BTTP/GĐTP
Ban hành theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 
20/3/2019
Ngày nhận báo cáo (BC): 
- Sở Tư pháp, cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh quản 
lý lĩnh vực giám định tư pháp nhận:
BC năm: Ngày 07 tháng 11 hàng năm
BC năm chính thức: Ngày 20 tháng 01 năm sau
- Bộ Tư pháp; Bộ, cơ quan ngang bộ chủ quản của 
TCGDDTPCL cấp Trung ương nhận:
BC năm: Ngày 05 tháng 12 hàng năm
BC năm chính thức: Ngày 31 tháng 01 năm sau

SỐ VỤ VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN GIÁM ĐỊNH TƯ 
PHÁP  TẠI CÁC TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP 

CÔNG LẬP Ở ĐỊA PHƯƠNG/TRUNG ƯƠNG
 (Năm)

Kỳ báo cáo:……………….
(Từ ngày......tháng......năm......

đến ngày.......tháng.......năm......)

Đơn vị báo cáo: 
Tổ chức giám định tư pháp công lập (TCGĐTPCL) ở cấp tỉnh và 
trung ương theo quy định tại Điều 12 Luật giám định tư pháp
Đơn vị nhận báo cáo:
- Sở Tư pháp, cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh quản lý lĩnh vực 
giám định tư pháp: nhận báo cáo của TCGĐTPCL của tỉnh
- Bộ Tư pháp; Bộ, cơ quan ngang bộ chủ quản của TCGDDTPCL 
cấp Trung ương: nhận báo cáo của TCGĐTPCL của Trung ương

Số vụ việc đã thực hiện giám định tư pháp (Vụ việc)

Chia ra

Tổng số

Tổng số

Theo yêu cầu của người yêu cầu giám định Theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức khác

Chia theo lĩnh vực

Tổng số

Chia theo lĩnh vực

Tổng số

Chia theo lĩnh vực


